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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 30/9/2025

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Về mưa

- Mưa ngày (19h/28/9-19h/29/9): Các tỉnh/thành phố Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa có mưa rất to, phổ biến 150-250mm, các tỉnh khác ở khu vực Bắc Bộ mưa 100-200mm, một số trạm có mưa lớn: Tri Phương (Cao Bằng) 259mm, Thu Tà (Tuyên Quang) 236mm, Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 202mm, Hoàng Nông (Thái Nguyên) 244mm, Nuông Dăm (Phú Thọ) 272mm, Lạc Dương (Phú Thọ) 263mm, Đa Phúc (Phú Thọ) 250mm, Yên Thủy (Phú Thọ) 246mm, Vân Hồ (Hà Nội) 414mm, Hồ Đống Đa (Hà Nội) 366mm, Kim Anh (Hà Nội) 318mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 340mm, Hồ Vũng Sú (Thanh Hóa) 276mm. 

- Mưa đêm (19h/29/9-07h/30/9): Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang có mưa từ 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Cao Bồ (Tuyên Quang) 103mm, Việt Lâm (Tuyên Quang) 101mm, Giao An (Thanh Hóa) 120mm, Lương Sơn (Thanh Hóa) 124mm, Tam Hợp (Nghệ An) 154mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 125mm..
- Mưa đợt (19h/25/9-07h/01/10): Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và từ Thanh Hóa - Huế có mưa 200-400mm, có nơi trên 600mm, một số trạm mưa lớn như: Tà Si Láng (Lào Cai) 685mm, Km46 (Sơn La) 557mm; Ngọc Sơn (Phú Thọ) 594mm; Xuân Bình (Thanh Hóa) 836mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 811mm; Yên Thượng (Nghệ An) 637mm, Hủa Na (Nghệ An) 657mm; Cương Gián (Hà Tĩnh) 575mm; Đức Hóa (Quảng Trị) 593mm; Bạch Mã (Huế) 857mm, Quan Tượng Đài (Huế) 695mm.

Dự báo: Ngày và đêm 01/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. 

2. Tình hình lũ
Mực nước lúc 01h00 ngày 01/10/2025 trên một số sông chính như sau: 

- Tuyên Quang: Trên sông Lô tại trạm Hà Giang là 105,66m (7h/01/10), trên BĐ3 là 2,66m (Vượt lũ lịch sử 0,09m), đang lên. Trên sông Gâm tại Chiêm Hóa 43,68m, trên BĐ3 5,18m, đang lên.

- Lào Cai: Trên sông Thao tại Lào Cai 80,88m, trên BĐ1 0,88m, đang xuống (đạt đỉnh 83.44m lúc 05h/30/9); tại Yên Bái là 33,69m trên BĐ3 1,69m, đang xuống (đạt đỉnh 34,39m lúc 11h/30/9). 

- Phú Thọ: Trên sông Bứa tại Thanh Sơn 21,76m, dưới BĐ1, đang xuống (đạt đỉnh lúc 1h/30/9-25.88m); trên sông Bôi tại Hưng Thi 10,97m trên BĐ1 0,97m, đang xuống (đạt đỉnh 15,91m lúc 14h/30/9).

- Bắc Ninh: Trên sông Lục Nam tại Cẩm Đàn 39,57m, dưới BĐ1, đang xuống (đạt đỉnh 46,09m lúc 1h/30/9).

- Ninh Bình: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đã đạt đỉnh 4,88m, trên BĐ3 0,88m (lúc 3h00 ngày 01/10).

- Thanh Hóa: Trên sông Chu tại Bái Thượng 16,51m, trên BĐ2 0,01m, đang lên lại (đạt đỉnh 18,57m lúc 1h/30/9), tại Xuân Khánh 7,85m, dưới BĐ1, đang xuống (đạt đỉnh 10,78m lúc 2h/30/9); sông Yên tại Chuối 3,82m, trên BĐ3 0,32m, đang xuống (đạt đỉnh 4,85m lúc 1h/30/9); sông Mã tại Lý Nhân 11,07m, trên BĐ2 0,07m, đang xuống (đạt đỉnh 12,36m lúc 12h/30/9), tại Giàng 5,9m, trên BĐ2 0,04m, đang lên lại (đạt đỉnh 6,97m lúc 9h/30/9); sông Lèn tại Cụ Thôn 5,03m trên BĐ3 1,53m, đang xuống; sông Bưởi tại Kim Tân là 14,33m (8h/01/10), trên BĐ3 là 2,33m (Vượt lũ lịch sử 0,08m), đang lên; tại Thạch Quảng là 17,45m, trên BĐ3 là 1,45m (đã đạt đỉnh 17,93m lúc 15h/30/9), đang xuống.
- Nghệ An: Trên sông Cả tại Mường Xén 140,65m trên BĐ2 0,65m (đạt đỉnh 142,11m lúc 8h/30/9), tại Con Cuông 30,46m trên BĐ2 1,46m, đang xuống (đạt đỉnh 31,11m lúc 1h/30/9), tại Chợ Tràng 4,83m trên BĐ2 0,83m, đang xuống; sông Lam tại Yên Thượng 9,46m trên BĐ3 0,46m, đang lên.

- Hà Tĩnh: Trên sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 7,73m, dưới BĐ1, đang xuống (đạt đỉnh 11,52m lúc 1h/30/9); sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 11,49m, dưới BĐ1, đang xuống (đạt đỉnh 13,05m lúc 1h/30/9); sông La tại Linh Cảm 5,26m, trên BĐ1 0,76m, đang xuống.

3. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, ngày 30/9 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 01 trận động đất có độ lớn từ 3,1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	30/9
	214,99
	115,63
	1.489
	333
	215

	
	
	01/10
	215,29
	115,33
	564
	522
	

	Hòa Bình
	7h
	30/9
	115,68
	13,63
	4.525
	5.654
	117

	
	
	01/10
	115,16
	14,36
	838
	4.228
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/9
	120,05
	56,60
	6.012
	3.750
	120

	
	
	01/10
	119,77
	63,12
	4.619
	5.689
	

	Thác Bà
	7h
	30/9
	57,77
	25,22
	3.105
	1.282
	58

	
	
	01/10
	57,89
	28,78
	2.920
	2.621
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 08 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 03 cửa xả mặt.
b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 68-97% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 52 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 17, Lai Châu 01, Cao Bằng 03, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 76% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ: có 42 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Hà: 1455/1643; Bắc Mê: 2720/3069; Bản Nhùng: 923/943; Bảo Lâm 3: 1350/1470; Bảo Nhai Bậc 1: 1.255/1.662; Bảo Nhai Bậc 2: 1.332/1.331; Chiêm Hóa: 5.770/5.770; Nậm Chiến 2: 111/140; Hòa Bình: 1.754/1.406; Khánh Khê: 845/875; Nẩu Tấn: 129/139; Nậm Lúc: 2.005/2.005; Nậm Xây Luông 3: 153/165; Nho Quế 1: 1.203/1.320; Nho Quế 2: 1.310/1.398; Pá Chiến: 121/171; Pa Ke: 716/892; Phúc Long: 2.122/2.133; Sập Việt: 346/365; Sông Bạc: 310/336; Sông Chảy 3: 457/518; Sông Chảy 5: 484/523; Sông Chảy 6: 657/683; Sông Lô 2: 3.049/3.018; Sông Lô 4: 2.471/2.474; Sông Lô 6: 1.530/2.188; Sông Lô 7: 2.852/2.858; Sông Lô 8B: 2.990/2.990; Sông Miện: 839/802; Sông Miện 5: 1.509/1.555; Sông Miện 5A: 1.452/1.505; Sông Miện 6: 1.715/1.708; Suối Chăn 1: 193/247; Suối Chăn 2: 217/257; Tà Thàng: 115/132; Thác Bà: 2.300/2.965; Thác Bà 2: 2.621/2.621; Thái An: 933/964; Thuận Hòa: 1.064/1.076; Tuyên Quang: 4.991/4.737; Văn Chấn: 600/660; Vĩnh Hà: 1.708/1.695.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 12 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 1.056/1.433; Bá Thước 2: 1.900/2.097; Bản Ang: 1.039/1.039; Bản Vẽ: 693/1.751; Chi Khê: 3.073/3.073; Đakrong 3: 262/284; Hố Hô: 115/154; Hủa Na: 1.374/1.548; Khe Bố: 2.583/3.065; Nậm Mô: 734/726; Nậm Nơn: 1.018/1.018; Trung Sơn: 605/1.114.

2. Tình hình đê điều

Trên các tuyến đê sông từ cấp III trở lên thuộc địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có 173 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Thái Nguyên: 09, Phú Thọ: 18, Bắc Ninh: 36, Hà Nội: 31, Ninh Bình: 50; Thanh Hóa: 16; Nghệ An: 05; Hà Tĩnh: 08). Ngày 30/9, phát sinh 08 sự cố đê điều, cụ thể:

- Thành phố Hà Nội (01 sự cố): Sự cố sạt lở mái đê phía sông tại vị trí K17+700 đê tả Cà Lồ xã Đa Phúc, chiều dài 30m. Địa phương đang tổ chức triển khai xử lý giờ đầu.

- Tỉnh Thanh Hóa (05 sự cố): 

+ Sự cố nứt mép mặt đê phía sông đoạn từ K10+840-K10+855 đê tả sông Chu, xã Xuân Tín, chiều dài 15m. Địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu (che phủ bạt toàn bộ cung sạt và ghim giữ bằng cọc tre).

+ Sự cố sạt mái đê phía sông đoạn từ K12+720-K12+750 đê tả sông Chu, xã Xuân Lập, chiều dài 30m. Địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu (che phủ bạt toàn bộ cung sạt và ghim giữ bằng cọc tre).

+ Sự cố sạt mái đê phía sông đoạn từ K16+370-K16+390, K18+650-K18+657 đê hữu sông Chu, xã Thọ Xuân, chiều dài 27m. Địa phương đang tổ chức triển khai xử lý giờ đầu.

+ Sự cố sụt mái kè Hải Bình tại K1+00, K1+400 đê biển Hải Bình, phường Hải Bình: xuất hiện 02 hố sụt mái kè, diện tích 55m2, sâu (0,5-1,0)m. Địa phương đang tổ chức triển khai xử lý giờ đầu.

+ Sự cố sạt mái đê phía sông đoạn từ K12+390-K12+410 đê tả sông Bưởi, xã Kim Tân, chiều dài 20m. Địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu (đóng cọc tre, xếp bao tải đất).

- Nghệ An (02 sự cố): đê biển Bãi Ngang xã Quỳnh Phú (huyện Quỳnh Lưu cũ) xảy ra 02 sự cố sạt lở mái đê và mặt đê với tổng chiều dài 480m. Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ngày 30/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn; đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục sự cố sạt, sập mái kè đê biển Hải Thịnh 3.

- Ngày 30/9/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đã có chuyến thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

- Ngày 29-30/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số số 176/CĐ-TTg, số 178/CĐ-TTg và 181/CĐ-TTg về việc khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
- Ngày 30/9/2025, Ban Chỉ đạo Phòng Thủ dân sự Quốc gia đã ban hành công văn số 10/BCĐ-BNNMT về việc vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

- Ngày 30/9/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT lệnh Giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình về việc vận hành đóng 01 cửa xả đáy và Công văn số 7330/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.
- Ngày 29/9/2025, các Bộ Quốc phòng, Công An, Y tế đã ban hành các Công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo huy động lực lượng để hỗ trợ khắc phục thiệt hại (2.300 người tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị), đã khôi phục điện cho 1.385.372 KH/2.706.830 KH (Thanh Hóa 325.513KH, Nghệ An 764.782KH, Hà Tĩnh 189.093KH, Quảng Trị 42.040KH), hiện còn 1.321.458 khách hàng vẫn đang bị mất điện (Thanh Hóa 464.253KH, Nghệ An 331.095KH, Hà Tĩnh 303.981KH, Quảng Trị 286.073KH); dự kiến khu vực tỉnh Quảng Trị đến 19h/01/10 sẽ khắc phục xong, các khu vực khác đến 06/10/2025 sẽ khắc phục xong.

- Ngày 30/9/2025, Tổ chức Samaritan’s Purse và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đã có thư gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cung cấp hàng hóa cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh. Tổng giá trị hàng hóa là 62.723,46 USD (khoảng 1,64 tỷ đồng).
- Các tỉnh khu vực Bắc Bộ vận hành 300 trạm/1.137 máy bơm tiêu thoát nước (Ninh Bình 132 trạm/515 máy, Hà Nội 121 trạm/439 máy; Phú Thọ 19 trạm/40 máy, Hưng Yên 4 trạm/6 máy Bắc Ninh 15 trạm/73 máy).

- Các địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, khắc phục, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, khắc phục các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở; xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường phục vụ đi lại của Nhân dân.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 06h00 ngày 01/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 51 người chết, mất tích.

+ 29 người chết (Lào Cai 03 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 02 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 01 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 01 người do sạt lở đất; Hưng Yên 02 người do giông, lốc; Ninh Bình 09 người do giông, lốc; Thanh Hóa 04 người do cây đổ, sập nhà, lật thuyền; Nghệ An 01 người bị đuối nước; Hà Tĩnh 01 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị: 03 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Huế 01 người bị nước cuốn trôi; Đà Nẵng 01 người do lũ cuốn); 

+ 22 người mất tích (Lào Cai 04 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 03 người bị lũ cuốn; Tuyên Quang 04 người do sạt lở đất; Sơn La 01 người; Thanh Hóa 01 người do bị lật thuyền; Quảng Trị: 09 người trên 02 tàu tại Cửa Việt, Cửa Gianh và người bị lũ cuốn); 

+ 139 người bị thương (Lào Cai 05, Cao Bằng 02, Quảng Ninh 09, Hải Phòng 09, Hưng Yên 17, Ninh Bình 49, Thanh Hóa 06, Nghệ An 11, Hà Tĩnh 17, Quảng Trị 13, Huế 01).

- Mất liên lạc 08 người tại Gia Lai: Tàu BĐ 97258 TS/ 08 lao động mất liên lạc với gia đình vào lúc 20h13/27/9, tại khu vực cách bờ biển Gia Lai khoảng 110 hải lý.
- Về nhà: 

+ 91 nhà sập, đổ (Lào Cai 04; Tuyên Quang 06; Ninh Bình 23; Thanh Hóa 20; Nghệ An 32; Quảng Trị 06); 

+ 144.740 nhà hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 482 nhà, Sơn La 12 nhà, Tuyên Quang 424 nhà, Lạng Sơn 31 nhà, Cao Bằng 220 nhà, Thái Nguyên 15 nhà, Phú Thọ 20 nhà, Quảng Ninh 15, Hải Phòng 235 nhà, Hà Nội 178 nhà, Hưng Yên 300 nhà, Ninh Bình 1.202 nhà, Thanh Hóa 1.025 nhà, Nghệ An 46.119 nhà, Hà Tĩnh 90.990 nhà, Quảng Trị 3.396 nhà, Huế 91 nhà); 

+ 20.166 nhà ngập (Lào Cai 4.208, Tuyên Quang 31, Cao Bằng 390, Thái Nguyên 30, Hà Nội 405, Ninh Bình 918, Thanh Hóa 8.850 nhà, Nghệ An 3.890 nhà, Hà Tĩnh 1.426 nhà, Quảng Trị 18 nhà).

- Về nông nghiệp: 34.389ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Lào Cai 1.285ha, Sơn La 23ha, Tuyên Quang 1.082ha, Cao Bằng 807ha, Thái Nguyên 849ha, Phú Thọ 191ha, Bắc Ninh 103ha, Hải Phòng 947ha, Hà Nội 4.966ha, Hưng Yên 870ha, Ninh Bình 3.150ha, Thanh Hóa 7.540ha, Nghệ An 10.542ha, Hà Tĩnh 1.552ha, Quảng Trị 445ha, Đà Nẵng 37ha).

- Về chăn nuôi: 1.105 con gia súc (Lào Cai 62, Tuyên Quang 10, Thái Nguyên 90, Ninh Bình 50, Thanh Hóa 105, Nghệ An 799, Quảng Trị 09) và 179.021 con gia cầm (Lào Cai 310, Tuyên Quang 20, Thái Nguyên 1.580, Hà Nội 400, Ninh Bình 3.250, Thanh Hóa 8.705, Nghệ An 163.956, Quảng Trị 800) bị chết, cuốn trôi.

- Về đê điều: Đã xảy ra 22 sự cố đê điều, cụ thể: Hà Nội (01 sự cố), Ninh Bình (01 sự cố), Thanh Hóa (10 sự cố), Nghệ An (04 sự cố), Hà Tĩnh (04 sự cố) và Quảng Trị (02 sự cố).
- Thủy sản: 9.985 ha thủy sản bị thiệt hại (Lào Cai 03ha, Thái Nguyên 04ha, Hưng Yên 50ha, Ninh Bình 161ha, Thanh Hóa 2.138ha, Nghệ An 6.405ha, Hà Tĩnh 998ha, Quảng Trị 225ha, Đà Nẵng 01ha).
- Giao Thông: hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân; ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông 1.272 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Hiện 02 tuyến QL 15 và TL 564 qua xã Phong Nha, Quảng Trị đã thông xe, lưu thông bình thường (nguồn BCH Khu QLĐB II). Như vậy các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh khác từ Quảng Trị trở đã lưu thông bình thường. 
- Về giáo dục: 1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại (Lào Cai 02, Tuyên Quang 20, Cao Bằng 10, Thái Nguyên 13, Quảng Ninh 02, Hà Nội 12, Ninh Bình 12, Thanh Hóa 67, Nghệ An 480, Hà Tĩnh 427, Quảng Trị 25, Huế 06).

- Sạt lở 19.472m kè, bờ sông, bờ biển (Thanh Hóa 60m, Nghệ An 212m, Quảng Trị 3.300m, Huế 15.900m).

- Về điện lực: 6.406 cột điện bị gãy, đổ (tập trung tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh); các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có gần 2,7 triệu KH bị mất điện, đã khôi phục điện cho 1.385.372 KH, dự kiến khu vực tỉnh Quảng Trị đến 19h/01/10 sẽ khắc phục xong, các khu vực khác đến 06/10/2025 sẽ khắc phục xong.

- Viễn Thông: mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 216/443; mạng công cộng 1.837/8.199 trạm BTS mất liên lạc, các nhà mạng viễn thông đã triển khai roaming giữa các mạng với nhau nên không có xã nào bị mất liên lạc hoàn toàn.

- Về cây xanh: 60.422 cây xanh bị gãy đổ (tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

- Tại Thành phố Hà Nội, mưa lớn gây ngập úng cục bộ với 65 điểm/tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu 1,0m như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, tổ dân phố số 1, 4 phường Yên Nghĩa, … mưa lớn, ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ắch tắc giao thông và đời sống, sinh hoạt của người dân trong các khu vực bị ngập lụt; Thành phố Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 01/10/2025.
Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 8.016 tỷ đồng (Lào Cai 40 tỷ đồng, Nghệ An 1.426 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng).

Các địa phương đang rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;     Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:		Đặng Quang Minh


Trực T1: 		Nguyễn Minh Tuấn


Trực T2: 		Nguyễn Tiến Đạt


Trực T3: 		Lê Huy Phúc








PAGE  

